ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Mã số môn học:
PED311

2. Tên học phần: 
Nhi khoa cơ sở - Lý thuyết

3. Số tín chỉ:

Lý thuyết 
1 (1
0)

4. Chuyên ngành đào tạo:
Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm

5. Năm học:

2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách:
Ths Lê Thị Kim Dung

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:


 - Trần Tuấn Anh

            - Lê Thị Kim Dung    


 - Nguyễn Thị Hà

            - Hoàng Thị Huế

            - Nguyễn Thị Xuân Hương

            - Nguyễn Thị Phượng

            - Đỗ Thái Sơn

            - Dương Quốc Trưởng

8. Mục tiêu học phần:


Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

8.1 Kiến thức:


- Phân tích được giới hạn, đặc điểm sinh lý, bệnh lý và cách chăm sóc trẻ em ở các thời kỳ 


- Phân tích được sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.


- Phân tích đặc điểm giải phẫu, sinh lý các hệ cơ quan của trẻ 

- Phân tích được những chỉ số huyết động cơ bản bình thường ở trẻ em, sử dụng được biểu đồ tăng trưởng và bảng quần thể tham khảo trong đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phát triển ở trẻ em.

- Vận dụng được kiến thức trong nuôi dưỡng trẻ em

8.2 Thái độ:


- Nhận  thức được "trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ".


- Nhận thức được tầm quan trọng của học phần nhi cơ sở, là tiền đề cho học phần nhi bệnh học.

9. Mô tả học phần


Học phần này sẽ bổ sung cho sinh viên kiến thức về sự phát triển, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và đặc điểm các hệ cơ quan của trẻ em. Sinh viên cũng tiếp tục được trang bị thêm các kiến thức về sơ sinh và dinh dưỡng của trẻ. Sinh viên sẽ được học các bài giảng về các thời kỳ tuổi trẻ, sự phát triển của trẻ, đặc điểm các hệ cơ quan, đặc điểm trẻ sơ sinh đủ thiếu tháng và dinh dưỡng của trẻ. 

Sinh viên cần chủ động tìm đọc tài liệu do bộ môn cung cấp và giới thiệu. Tham gia lên lớp đầy đủ, thảo luận tích cực. 

Sinh viên tham gia bài kiểm tra thường xuyên 30 phút  vào tuần thứ hai, bài kiểm tra giữa học phần 45 phút vào cuối tuần thứ ba và thi kết thúc học phần cuối tuần thứ tư. 

10. Phân bố thời gian:


1 (1 4 6)/4 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện


Sinh viên cần phải học các môn học cơ sở trước khi học học phần này.

11.2. Yêu cầu

Sinh viên phải tham dự > 80% số tiết học trên lớp

12. Nội dung học phần:

12.1 Các thời kỳ tuổi trẻ: (1  tiết)


12.1.1 Giới hạn các thời kỳ.


12.1.2 Đặc điểm sinh lý các thời kỳ.


12.1.3 Đặc điểm bệnh lý các thời kỳ.


12.1.4 Cách chăm sóc trẻ theo từng thời kỳ.

12.2 Đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em: (7 tiết)

12.2.1 Da cơ xương.


12.2.2. Hệ tiêu hóa trẻ em.

12.2.3 Hệ tuần hoàn.

12.2.4 Hệ hô hấp trẻ em.

12.2.5 Hệ thần kinh trẻ em.

12.2.6 Đặc điểm máu trẻ em.

12.2.7 Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em.

12.3 Sự phát triển thể chất, tinh thần-vận động  trẻ em: (2 tiết)


12.3.1 Sự phát triển cân nặng, chiều cao của trẻ em.


12.3.2 Sự phát triển chiều cao của trẻ em.


12.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất trẻ em.


12.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ.


12.4.2 Sự phát triển vận động của trẻ qua các lứa tuổi.


12.4.3 Sự phát triển tinh thần của trẻ.

12.5 Dinh dưỡng trẻ em (3 tiết)


12.5.1 Sữa mẹ và bảo vệ nguồn sữa mẹ.


12.5.2 Chế độ ăn của trẻ dưới 1 tuổi. 


12.5.3 Chế độ ăn của trẻ trên 1 tuổi.


12.5.4 Cách chế biến một số món ăn cho trẻ.


12.5.5 Một số phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số có liên quan đến nuôi dưỡng trẻ.

12.6 Trẻ sơ sinh đủ, thiếu tháng (2 tiết)


12.6.1 Đặc điểm trẻ sơ sinh đủ tháng.


12.6.2 Cách chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng.


12.6.3 Đặc điểm và cách nhận biết trẻ sơ sinh thiếu tháng.


12.6.4 Cách chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng.

13. Phương pháp giảng dạy


- Thuyết trình


- Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy


- Tài liệu phát tay


- Video, Projector

15. Đánh giá:


Kiểm tra thường xuyên:
20%  (Thời gian làm bài: 30 phút)

Kiểm tra giữa học phần:
30%  (Thời gian làm bài: 45 phút)


Thi cuối học phần:

50%  (Thời gian làm bài thi tự luận: 60 phút)
16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 

1. Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 (2016), Đại học Y Dược Thái Nguyên dành cho sinh viên (lưu hành nội bộ)

16.2. Tài liệu tham  khảo :

2. Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 (2013), Đại học Y Hà Nội , NXB Y học

3. Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 (2013), Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y học

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập
	Hình thức học

	1
	1 Các thời kỳ tuổi trẻ: 

1. Thời kỳ bào thai

1.1. Giới hạn: 

         - Giai đoạn phôi thai

         - Giai đoạn thai nhi: 

1.2. Đặc điểm sinh lý

- Giai đoạn phôi thai: 

-  Giai đoạn thai nhi:

1.3. Đặc điểm bệnh lý

-  Giai đoạn phôi thai: 

-  Giai đoạn thai nhi:

1.4. Phòng bệnh

2. Thời kỳ sơ sinh

2.1. Giới hạn

2.2. Đặc điểm sinh lý

2.3. Đặc điểm bệnh lý

2.4. Công tác chăm sóc

3. Thời kỳ bú mẹ

3.1. Giới hạn

3.2. Đặc điểm sinh lý

3.3. Đặc điểm bệnh lý

3.4. Cách chăm sóc

4. Thời kỳ răng sữa

4.1. Giới hạn

4.2. Đặc điểm sinh lý

4.3. Đặc điểm bệnh lý

4.4. Công tác chăm sóc

5. Thời kỳ thiếu niên

5.1. Giới hạn

5.2. Đặc điểm sinh lý

5.3. Đặc điểm bệnh lý

5.4 . Công tác chăm sóc

6. Thời kỳ dậy thì

6.1. Giới hạn

6.2. Đặc điểm sinh lý

6.3. Đặc điểm bệnh lý

6.4. Công tác chăm sóc

* Thảo luận: đặc điểm đặc trưng của mỗi thời kỳ.

2. Đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em: 

2.1. Da cơ xương


2.2. Hệ tiêu hóa trẻ em

2.3 Hệ tuần hoàn

2.4 Hệ hô hấp trẻ em

2.5 Hệ Thần kinh trẻ em

2.6 Đặc điểm máu trẻ em

2.7 Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em

* Thảo luận: những sự khác biệt chủ yếu về giải phẫu sinh lý ở trẻ em so với người lớn.
	1

7


	Ths Huế

Ths Sơn

Ths Trưởng

Ths Hà

Ths Phượng
	[1], [2], [3]

[1], [2], [3]


	Thuyết trình 
Thảo luận nhóm

Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	2
	2. Sự phát triển thể chất trẻ em

1.Đại cương

2. Sự phát triển cân nặng

2.1. Trẻ sơ sinh

2.2. Trẻ dưới 1 tuổi

3. Sự phát triển về chiều cao

3.1. Trẻ sơ sinh

3.2. Trẻ dưới 1 tuổi

3.3. Trẻ trên 1 tuổi

4. Sự phát triển vòng đầu, vòng ngực, vòng cánh tay

4.1. Vòng đầu

4.2. Vòng ngực

4.3. Vòng cánh tay

5. Tỷ lệ giữa các phần cơ thể

5.1. Chiều cao đầu so với chiều cao cơ thể

5.2. Chiều cao của thân

5.3. Tỷ lệ các chi so với chiều cao cơ thể

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất

6.1. Yếu tố nội sinh

6.2. Yếu tố ngoại sinh

3. Sự phát triển tinh thần - vận động của trẻ em: 

1. Các yếu tố đảm bảo cho trẻ có thể phát triển tinh thần, vận động bình thường

1.1. Yếu tố bên trong

1.2. Yếu tố bên ngoài

2. Phát triển tinh thần qua các lứa tuổi

2.1. Trẻ sơ sinh

2.2. Trẻ 2 tháng

2.3. Trẻ 3 tháng

2.4. Trẻ 4 - 5 tháng

2.5. Trẻ 6 - 8 tháng

2.6. Trẻ 9 - 11 tháng

2.7. Cuối năm thứ 1 và đầu năm thứ 2

2.8. Trẻ 2 tuổi

2.9. Trẻ trên 2 - 3 tuổi

2.10. Trẻ 4 - 6 tuổi

2.11. Trẻ 7 - 12 tuổi

2.12. Trẻ 13 - 15 tuổi

3. Phát triển vận động qua từng lứa tuổi

3.1. Trẻ sơ sinh

3.2. Trẻ 2 tháng

3.3. Trẻ 3 tháng

3.4. Trẻ 4 tháng

3.5. Trẻ 5 tháng

3.6. Trẻ 6 tháng

3.7. Trẻ 7 - 8 tháng

3.8. Trẻ 9 tháng

3.9. Trẻ 10  -12 tháng

3.10. Trẻ 13 - 15 tháng

3.11. Trẻ 16 - 18 tháng

3.12. Trẻ 2 tuổi

3.13. Trẻ 3 tuổi

3.14. Trẻ 4 - 6 tuổi

3.15. Trẻ trên 6 tuổi

* Thảo luận: các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ (nội sinh, ngoại sinh).

4. Đặc điểm sơ sinh đủ tháng, thiếu tháng và cách chăm sóc.

1. Định nghĩa

2. Những dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh đủ tháng khoẻ mạnh

3. Đặc điểm sinh lý của một số cơ quan

3.1. Da và lớp mỡ dưới da

3.2. Hệ hô hấp

3.3. Hệ tuần hoàn

3.4. Hệ thần kinh

3.5. Các giác quan

4. Một số hiện tượng sinh lý ở trẻ sơ sinh

4.1.Vàng da sinh lý

4.2. Sụt cân sinh lý

4.3. Hiện tượng biến động sinh dục 

5. Chăm sóc trẻ sơ sinh

5.1. Chăm sóc vô khuẩn 

5.2. Cho ăn

5.3. Đảm bảo thân nhiệt

5.4. Phòng bệnh

* Thảo luận: chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sinh non.
5. Kiểm tra thường xuyên
	1

1

2

30ph
	Ths Huế

Ths T.Anh

Ths Hương


	[1], [2], [3]

[1], [2], [3]

[1], [2], [3]


	Thuyết trình

Thảo luận 

Thuyết trình 

Thảo luận nhóm

Thuyết trình 

Thảo luận nhóm

Tự luận

	3
	1. Dinh dưỡng trẻ em:

1. Nuôi con bằng sữa mẹ

1.1. Giá trị của sữa mẹ và tính ưu việt của việc nuôi con bằng sữa mẹ

1.1.1. Sữa mẹ có đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ

* Sữa non: 

* Sữa trưởng thành 

1.1.2.  Sữa mẹ có khả năng kháng khuẩn

1.1.3. Sữa mẹ có tác dụng chống dị ứng 

1.1.4. Sữa mẹ rẻ tiền, thuận lợi

1.1.5. Nuôi con bằng sữa mẹ tăng cường tình cảm mẹ con

1.1.6. Cho con bú mẹ giúp bảo vệ sức khỏe người mẹ 

1.2. Bảo vệ nguồn sữa mẹ 


1.2.1  Chăm sóc 2 bầu vú sữa

1.2.2. Bổ sung thức ăn cho bà mẹ khi mang thai và cho con bú

1.2.3. Lao động nghỉ ngơi hợp lý

1.2.4. Hạn chế dùng thuốc

1.2.5. Sinh đẻ có kế hoạch

1.3. Cách nuôi con bằng sữa mẹ

1.3.1. Thời gian cho trẻ bú

1.3.2. Kỹ thuật cho con bú

* Tư thế bế trẻ đúng

*  Cách giúp trẻ ngậm bắt vú: 

* Động tác ngậm bắt vú tốt khi:

* Đánh giá một bữa bú 

1.4. Cách cho trẻ ăn khi thiếu hoặc mất sữa mẹ

1.4.1. Các loại sữa thay thế

* Sữa bò 

* Sữa trâu - Sữa dê

* Sữa đậu nành

* Các loại sữa công thức
1.4.2. Cách cho trẻ ăn sữa thay thế

2. Ăn bổ sung 
2.1. Các loại thức ăn: 

2.2. Cách cho trẻ ăn sam

2.2.1. Nuôi dưỡng trẻ năm thứ nhất

2.2.2. Nuôi dưỡng trẻ ở năm thứ hai

2.2.3. Nuôi dưỡng trẻ từ hai đến ba tuổi

2.2.4. Nuôi dưỡng trẻ trong năm thứ tư và năm

2.3. Cách chế biến một số món ăn cho trẻ

* Thảo luận: những phong tục tập quán ở địa phương có liên quan đến nuôi dưỡng trẻ.

2. Thi kết thúc học phần
	3

60 phút
	Ths Dung

Phòng Khảo thí
	[1], [2], [3]


	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Tự luận


